
M
áy

C
ân

M
ực

/
M
áy

Đ
o

Kh
oả

ng
C
á
ch

Đ
èn

/
Bộ

C
hu

yể
n

Đ
ổ
iU
SB

Ra
d
io
/

Lo
a

Q
uạ

t/
M

á
y

Ph
a

 C
à

 P
hê

D
ò
ng

Á
o
/

D
ò
ng

C
hă

n
M
á
y
H
út

Bụ
i

M
á

y
Th
ổi
N
ó
ng

M
á
y
Xị
tR

ửa
Á
p
Lự
c
C
a
o

M
á

y
C
hạ

y
Xă

ng
M
á
y
Đ
iệ
n

M
A

KI
TA

 M
T

M
á

y
Bắ

n
Đ
in
h

D
ùn

g
H
ơ
i

M
á
y
Đ
iệ
n

M
A

KI
TA

PD
C
12
00
/

PD
C
01
/

PD
C

02
40

V
 x

2
18

V
 x

2
18

V
14

.4
V

10
.8

V
7.

2V
3.

6V
40

V
12

V

195

MÁY ĐIỆN MAKITA MT

Máy Khoan Búa/Hammer Drill

500 W
Bê tông: 16 mm
Thép: 13 mm
Gỗ: 20 mm
1.5 - 10 mm
0 - 48,000 l/p
0 - 3,200 v/p
261x69x195 mm
1.7 kg
2.0 m

Công suất
Khả năng khoan

Khả năng đầu cặp
Tốc độ đập
Tốc độ không tải
Kích thước
Trọng lượng
Dây dẫn điện

Phụ kiện đi kèm: Khóa mở đầu khoan S13 (763453-1),
đầu khoan S13 (766023-5), tay cầm 36 (142083-5),
gá đỡ khoá mở (418163-2).

M0801B     16mm
M0801B          (MT80B)

85

Giá
 tiết kiệm

Máy Khoan Búa/Hammer Drill

430 W
Bê tông: 13 mm
Thép: 13 mm
Gỗ: 18 mm
1.5 - 13 mm
0 - 33,000 l/p
0 - 3,000 v/p
258x72x193 mm
1.7 kg
2.0 m

Công suất
Khả năng khoan

Khả năng đầu cặp
Tốc độ đập
Tốc độ không tải
Kích thước
Trọng lượng
Dây dẫn điện

Phụ kiện đi kèm: Đầu khoan không khóa 13 (766019-6), 
thước canh độ sâu (415486-9), tay cầm 36 (142083-5).

M8104B     13mm
M8104B          (MT818)

85

Đầu Khoan Không Khóa

Máy Khoan Búa/Hammer Drill

430 W
Bê tông: 13 mm
Thép: 13 mm
Gỗ: 18 mm
1.5 - 13 mm
0 - 33,000 l/p
0 - 3,000 v/p
255x72x193mm
1.8 kg
2.0 m

Công suất
Khả năng khoan

Khả năng đầu cặp
Tốc độ đập
Tốc độ không tải
Kích thước
Trọng lượng
Dây dẫn điện

Phụ kiện đi kèm: Đầu khoan S13 (763232-7),
tay cầm 36 (142083-5), khóa đầu khoan S13 (763235-1),
gá đỡ khoá mở (418163-2).

M8103B     13mm
M8103B          (MT817)

85 Máy Khoan Búa & 26 Phụ  Kiện/Hammer Drill & 26 Pcs/Set Acc

M8103KX2B                      (MT817KSP)

Máy khoan búa
(M8103B)

3 mũi khoan
kim loại HSS-R

3 mũi khoan tường

3 mũi khoan gỗ

Bộ mũi vít 25mm
(8 mũi vít)

Đầu giữ mũi

4 đầu tuýp vặn ốc

KìmTua vít

Thước kéo 3.0m

Búa nhổ đinh

Giá
 tiết kiệm

Máy Khoan Búa/Hammer Drill

500 W
Bê tông: 10 mm
Thép: 10 mm
Gỗ: 20 mm
1.5 - 10 mm
0 - 48,000 l/p
0 - 3,200 v/p
254x69x195 mm
1.6 kg
2.0 m

Công suất
Khả năng khoan

Khả năng đầu cặp
Tốc độ đập
Tốc độ không tải
Kích thước
Trọng lượng
Dây dẫn điện

Phụ kiện đi kèm: Khóa đầu khoan S10 (763452-3),
đầu khoan S10 (766022-7), tay cầm 36 (142083-5),
gá đỡ khoá mở (418163-2).

M0800B     10mm
M0800B          (MT80A)

85 Máy Đục Bê Tông/Demolition Hammer

900 W
7.2 J
2.900 l/p
406x99x232 mm
5.4 kg
2.5 m

Công Suất
Lực đập
Tốc độ đập
Kích thước
Trọng lượng
Dây dẫn điện

Phụ kiện đi kèm: Mũi đục nhọn (17x280)(D-08682),
tay cầm 36 (162363-3).

M8600B     Chuôi lục giác 17mm
M8600B          (MT860)
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Máy Khoan Búa/Hammer Drill

710 W
Bê tông: 16 mm
Thép: 13 mm
Gỗ: 30 mm
1.5 - 13 mm
0 - 48,000 l/p
0 - 3,200 v/p
296x77x202 mm
2.1 kg
2.0 m

Công suất
Khả năng khoan

Khả năng đầu cặp
Tốc độ đập
Tốc độ không tải
Kích thước
Trọng lượng
Dây dẫn điện

Phụ kiện đi kèm: Thước canh độ sâu (321144-6),
đầu khoan S13 (763232-7),tay cầm 36 (153503-4),
gá đỡ khoá mở (418163-2), khoá đầu khoan S13 (763235-1).

M8100B     16mm
M8100B          (MT814)

85 Máy Khoan Búa & 26 Phụ  Kiện/Hammer Drill & 26 Pcs/Set Acc

M8100KX2B                      (MT814KSP)

Máy khoan búa
(M8100B)

3 mũi khoan
kim loại HSS-R

3 mũi khoan tường

3 mũi khoan gỗ

Bộ mũi vít 25mm
(8 mũi vít)

Đầu giữ mũi

4 đầu tuýp vặn ốc

KìmTua vít

Thước kéo 3.0m

Búa nhổ đinh


